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	Nước Thiên nhiên

	V1
	
	
	
	
	Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

	
	V102
	
	
	
	Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp
	
	

	
	
	V10201
	
	
	Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp
	đồng/m3
	230.000

	
	
	V10202
	
	
	Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp
	đồng/m3
	840.000

	V2
	
	
	
	
	Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch

	
	V201
	
	
	
	Nước mặt
	
	

	
	
	
	
	
	Các xã thuộc các huyện: Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và Bàu Bàng; xã Thanh Hội và xã Bạch Đằng của thành phố Tân Uyên
	đồng/m3
	3.300

	
	
	
	
	
	Các xã, phường thuộc các thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên; các thị trấn huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo, huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên.
	đồng/m3
	4.400

	
	V202
	
	
	
	Nước dưới đất (nước ngầm)
	
	0

	
	
	
	
	
	Các xã thuộc các huyện: Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và Bàu Bàng; xã Thạnh Hội và xã Bạch Đằng của thành phố Tân Uyên
	đồng/m3
	5.500

	
	
	
	
	
	Các xã, phường thuộc các thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên; các thị trấn huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo, huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên.
	đồng/m3
	8.800

	V3
	
	
	
	
	Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác
	
	0

	
	V301
	
	
	
	Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, sữa
	đồng/m3
	100.000

	
	V301
	
	
	
	Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất nước đá
	đồng/m3
	50.000

	
	V302
	
	
	
	Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng
	đồng/m3
	50.000

	
	V303
	
	
	
	Nước thiên nhiên dùng mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản...)
	đồng/m3
	7.000



